








CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 
 

PHỤ LỤC I 
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  

THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015) 

 

 
STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán  

Chức 
vụ 
tại 

Công 
ty (nếu 

có) 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Thời 
điểm bắt 
đầu là 

người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 

quan 

Lý do 

           
1.  

Nguyễn Kiên Cường 
Không có Thành 

viên 
BKS 

271552279 12/3/1999 CA.Đồng 
Nai 

Số 9, tổ 7, khu phố 
2, Phường Long 
Bình, TP Biên Hòa, 
Đồng Nai 
 

 08/5/2015 Từ nhiệm TV 
BKS  

2.  Phạm Văn Nghĩa Không có Thành 
viên 
BKS 

321311711 08/6/2015 CA Bến Tre 27, Điện Biên Phủ, TP 
Trà Vinh 

08/5/2015  Trúng cử bổ 
sung TVBKS 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 
 

PHỤ LỤC  
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015) 

 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán  

Chức vụ 
tại Công ty (nếu có) 

Số CMND 
/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

Ghi 
chú 

1. Ông Bùi Văn Tòng 007C700564 Chủ tịch HĐQT 334000958 05/04/2004 CA Trà Vinh TPTV,Trà Vinh     20.932  

 
0,2077% 
 

 

Cha  Bùi Văn Hoảnh  
 Chết        

Mẹ  Hà Thị Vè   
 Chết        

Vợ  Nguyễn Thị Hồng Nga   
    Tp. Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh.  
   

Con  Bùi Thị Hồng Tím  
007C700530 Nhân viên Tổng Kho    Tp. Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 
2.695 

 
0,0267%  

Con  Bùi Thị Kim Xuyến   
Nhân viên phòng Kế 
hoạch  

   Tp. Trà Vinh, tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Con Bùi Thị Kim Tuyến   
    Tp. Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 
   

Chị  Bùi Thị Sẩm       An Trường, Càng 
Long, Trà Vinh 

   

Chị  Bùi Thị A       An Trường, Càng 
Long, Trà Vinh 

   

Anh  Bùi Văn Khứu    Chết       
Em  Bùi Thị Giang       An Trường, Càng 

Long, Trà Vinh 
   

Em  Bùi Văn Đang       An Trường, Càng 
Long, Trà Vinh 

   

Em  Bùi Thị Cẩm Tú       Nhị Long, Càng 
Long, Trà Vinh. 

   

2. Ông Lê Việt Thành  Phó Chủ tịch HĐQT 023620039 07/3/2012 HCM Số 1, đường 49,F. 
Thảo Điền, Q. 2, 
TP.HCM 

   

Bố  Lê Đình Tín    -Chết - -     
Mẹ 

Nguyễn Thị Đỉu 

  

023588978 19/7/2000 HCM 

Số 01 Đường Ngô 
Quang Huy, Thảo 
Điền, Quận 2, 
TP.HCM 

   

Anh 
ruột  

Lê Đình Nam    
022642240 27/8/2010 HCM 

52 Hai Bà Trưng , 
Quận 1, Tp.HCM 

   

Anh 
ruột  Lê Đình Sơn  

  
021867862 17/1/2005 HCM 

740/11B Sư Vạn 
Hạnh, F12, Q 10, 
Tp.HCM. 

   



Chị 
Ruột  Lê Thị Anh  

  
023411405 18/2/2011 HCM 

Số 1, đường 49,F. 
Thảo Điền, Q. 2, 
TP.HCM 

   

Anh 
ruột   

Lê Việt Hùng     
022974189 27/8/1994 HCM 

52 Hai Bà Trưng , 
Quận 1, Tp.HCM 

   

Anh 
ruột   

Lê Việt Hoàng    
022760391 15/01/2011 HCM 

52 Hai Bà Trưng , 
Quận 1, Tp.HCM 

   

Anh 
ruột   

Lê Thị Hoa    
- - - 

Bad Kreuznach, 
Germany 

   

Em ruột   
Lê Việt Đồng    - - - 

Bad Kreuznach, 
Germany 

   

3. Ông Nguyễn Đăng Nguyên 007C700574 TV HĐQT - TGĐ 025203490 28/12/2009 HCM 28 – Đường 81, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh. 

738.946 7,33 %  

Cha  Nguyễn Văn Giáp  
  Chết       

Mẹ  Võ Thị Vân Mộng  
     Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh. 
   

Vợ  
Đoàn Thị Kim Như  

  023909656 21/06/2001 HCM 28 – Đường 81, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

365.393 3,625%  

Con  Nguyễn Đức Duy  
  024870834 

 
11/9/2008 HCM học Đại học tại 

Sydney - Úc 
4.800 0,048%  

Con  
Nguyễn Đoàn Anh Thư  

     28 – Đường 81, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

     

 
  

Con 
Nguyễn Đăng Tuấn  

     28 – Đường 81, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

   

Em  Nguyễn Đăng Thiện  
     Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh 
   

Em  Nguyễn Đăng Tiến  
     Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh 
   

Em  Nguyễn Thị Loan Anh  
     Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh 
   

Em Nguyễn Thị Trang  
     Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh. 
   

Em  Nguyễn Đăng Danh  
 Nhân viên chi nhánh 

Trà Vinh  
   Vinh Kim, Cầu 

Ngang, Trà Vinh 
   

4. Ông Hà Văn Đồng  TV HĐQT – Phó TGĐ 334454430 

 
25/08/2004 
 

Trà Vinh TP Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh 

30.294 

 
0,3%  

Cha  Hà Văn Huệ      Xuân Đan, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh 

   

Mẹ  Nguyễn Thị Chắt       Xuân Đan, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh 

   

Anh  Hà Văn Hiệp           



Em  Hà Thị Giang       Xuân Đan, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh 

   

Em  Hà Thị Lam      Xuân Đan, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh 

   

5. Ông Lê Xuân Trường  TV HĐQT 331121610 

 
17/06/1994 

 
Vĩnh Long 145 Đường 79, 

Phường Tân Quy, 
quận 7, TPHCM. 

9.600 0,095%  

Cha  Lê Văn Hổ  Chết           0  

 
0%  

Mẹ  Trần Giác Tâm    330004944 

 
05/05/1978 
 

Cữu Long 6/61 NguyÔn V¨n 
L©u, Phêng 8, TX 
VÜnh Long 
 

210.510 

 
2,089%  

Vợ  Phạm Thị Xuân Đào   Nhân viên CN TPHCM 351041097   145 Đường 79, 
Phường Tân Quy, 
quận 7, TPHCM. 

   

Con  Lê Phạm Trâm Anh      145 Đường 79, 
Phường Tân Quy, 
quận 7, TPHCM. 

   

Con Lê Phạm Minh Nhật 
 

     145 Đường 79, 
Phường Tân Quy, 
quận 7, TPHCM. 

   

Em  Lê Trường Sơn      Phường 2, Tp. Vĩnh 
Long. 

   

6. Ông Lê Hữu Phước  Trưởng BKS 334290222 

 
13/06/2002 CA Trµ Vinh Khãm 1 - TT 

Cµng Long - Trµ 
Vinh 

24.548 0,243%  

Cha  Lê Ngọc Bích      An Trường, H 
Càng long, Trà 
Vinh 

   

Mẹ Đoàn Thị Tấn      An Trường, H 
Càng long, Trà 
Vinh 

   

Vợ Đinh Thị Hà Mộng      Khóm 1 TT Càng 
Long, Trà Vinh 

   

Con Lê Hữu Nghị      Khóm 1 TT Càng 
Long 

   

Con Lê Mỹ Phương      Khóm 1 TT Càng 
Long 

   

Chị Lê Thị Ngọc Vinh      Khóm 1 TT Càng 
Long, Trà Vinh 

   

Chị Lê Thị Ngọc Hạnh      An Trường, H 
Càng long, Trà 
Vinh 

   

2.   
Đoàn Vẳn 

007C700525 Thành viên BKS 334349080 20/8/2011 CA Trà Vinh 118/8 đường Độc 
Lập, khóm 
2,phường 3,   
TP.TràVinh, tỉnh 
Trà Vinh 

14.385 
 

0,14%  

Cha Đoàn Văn Nở  (Chết)          
Mẹ Trần Thị Huân      Ba Trạch B, xảTân 

hiệp, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

   



Vợ Lôi Bích Ngọc   334085606 07/3/1996 CA Trà Vinh 118/8 đường Độc 
Lập, khóm 2, 
phường 3,TP.Trà 
Vinh,tỉnh Trà Vinh 

   

Con Đoàn Hồng Gia Triệu      118/8 đường Độc 
Lập, khóm 2, 
phường 3,TP.Trà 
Vinh,tỉnh Trà Vinh 

   

Anh Đoàn Văn Trường Vĩnh      Ba Trạch B, xảTân 
hiệp, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

   

Chị Đoàn Thị Diễn      Ba Trạch B, xảTân 
hiệp, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

   

 Anh Đoàn Văn 
 

     
 

80B chung cư Độc 
lập, đường Độc lập 
phường 11 quận 
Tân Phú TPHCM 

   

8.  
Nguyễn Kiên Cường 

Không có 

Thành viên BKS 
(từ nhiệm từ 
08/5/2015) 

271552279 12/3/1999 Đồng Nai Số 9, tổ 7, khu 
phố 2, Phường 
Long Bình, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

0 0%  

Cha Nguyễn Kiên Thành   272377637 14/4/2010 Đồng Nai Số 9, tổ 7, khu 
phố 2, Phường 
Long Bình, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

   

Mẹ Nguyễn Thị Mùi   272387531 01/6/2010 Đồng Nai Số 9, tổ 7, khu 
phố 2, Phường 
Long Bình, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

   

Anh Nguyễn Kiên Dũng   125323451 04/8/2005 Bắc Ninh Số 9, tổ 7, khu 
phố 2, Phường 
Long Bình, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

   

Em Nguyễn Kiên Thùy   271720552 24/8/2001 Đồng Nai Số 9, tổ 7, khu 
phố 2, Phường 
Long Bình, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai 

   

9 Phạm Văn Nghĩa Không có Thành viên BKS 
( trúng cử bổ sung  

từ 08/5/2015) 

321311711 08/6/2015 CA Bến Tre 27, Điện Biên Phủ, 
TP Trà Vinh 

Không 
có 

Không có  

Cha Phạm Văn Lẻ Không có 
Không có    171/3, ấp 5, Thạnh 

Phong, Thạnh Phú, 
Bến Tre 

Không 
có 

Không có  



Mẹ Lương Thị Vẹn Không có 
Không có    171/3, ấp 5, Thạnh 

Phong, Thạnh Phú, 
Bến Tre 

Không 
có 

Không có  

Anh Phạm Văn Trung Không có Không có    Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ 

Không 
có 

Không có  

Em Phạm Thị Trúc Phương Không có Không có    171/3, ấp 5, Thạnh 
Phong, Thạnh Phú, 

Bến Tre 

Không 
có 

Không có  

10 Ông Nguyễn Thành Sĩ 007C700587 Phó TGĐ Công ty 334141359 27/5/2013 CA Trà Vinh Ấp Đầu Bờ, xã Hòa 
Thuận, huyện Châu 
Thành, Trà Vinh 

5.473 0,05%  

Cha Nguyễn Văn Hoành,  
SN: 1938  

     Ấp Cồn Cù, xã Dân 
Thành, Duyện Hải, 
Trà Vinh 

   

Mẹ Phan Thị Mén, SN: 1943      Ấp Cồn Cù, xã Dân 
Thành, Duyện Hải, 
Trà Vinh 

   

Vợ Dương Thị Ngọc Bích 007C700586 Phó Giám đốc NMSX 334257182 16/1/2002 CA Trà Vinh Ấp Đầu Bờ, xã Hòa 
Thuận, huyện Châu 
Thành, Trà Vinh 

9.681 0,10%  

Con Nguyễn Ngọc Mai Khanh 
SN: 1996 

     nt    

Con Nguyễn Ngọc Bảo Thy 
SN: 2006 

     nt    

Em Nguyễn Thanh Tuấn 
SN: 1969 

     Thị trấn Duyên 
Hải, huyện Duyên 
Hải, Tỉnh Trà Vinh. 

   

Em Nguyễn Thị Ngọc Tú 
SN: 1971 

     Ấp Cồn Tàu, 
Trường Long Hòa, 
Duyên Hải, Trà 
Vinh 

   

Em  Nguyễn Thanh Tiếp 
SN: 1973 

     Ấp Cồn Cù, Dân 
Thành, Duyên Hải 
Trà Vinh 

   

Em  Nguyễn Thị Ngọc Thủy 
SN: 1977 

 Công nhân nhà máy SX 
thuộc Cty TV.PHARM 

334044693 18/6/2008 CA Trà Vinh 452/27/41 Phạm 
Ngũ Lão, khóm 4, 
Phường 1, TPTV, 
Trà Vinh 

2.307 0,02%  

Em  Nguyễn Thành Trung 
SN: 1979 

 Công nhân nhà máy SX 
thuộc Cty TV.PHARM 

   Ấp Cồn Cù, xã Dân 
Thành, Duyện Hải, 
Trà Vinh 

   

Em Nguyễn Thanh Thành 
SN: 1981 

 Công tác tại Chi Cục 
Bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản Trà Vinh 

   Đường Quang 
Trung, Phường 1, 
TPTV, Trà Vinh 

   

11. Ông Hoàng Văn Giới 007C500 390 Kế toán trưởng 31797248 29/9/2012 Vĩnh Long 162/6 Phường 5, 
Tp. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long. 

50.960 

 
0,51%  

Cha Hoàng Đình Tuất 
   

 

  Hòa Bình, Vũ Thư, 
Thái Bình 

   

Mẹ Nguyễn Thị Mậy 
  Chết       



Vợ Nguyễn Thị Hạnh 
  320010569 

 
13/05/1978 CA Cöu Long 162/6 Phường 5, 

Tp. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long. 

0 

 
0%  

Con Hoàng Thị Bắc Hà 
     162/6 Phường 5, 

Tp. Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long. 

   

Anh Hoàng Văn Quỳnh 
     Hòa Bình, Vũ Thư, 

Thái Bình 
   

Anh Hoàng Văn Sếnh 
  Chết       

Em Hoàng Thế Diêm 
     Phường 5 Tp Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh 
Long 

   

Em Hoàng Thị Dung 
     Hòa Bình, Vũ Thư, 

Thái Bình 
   

Em Hoàng Văn Súy 
     Tỉnh Cà Mau.    

Em Hoàng Văn Thơi 
     Hòa Bình, Vũ Thư, 

Thái Bình 
   

Em Hoàng Đức Thiện 
 Nhân viên chi nhánh Hà 

Nội. 
   Hà Nội    

12 Bà Trần Ngọc Mai 007C 700164 Người công bố thông 
tin 

334100478 27/10/2008 CA Trà Vinh 414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV 
Tỉnh Trà Vinh. 

15.151 0.15%  

Cha Trần Nam Tư      414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Mẹ Lâm Thị Ánh      414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Chồng Bùi Minh Thiện      414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Con Bùi Mai Khánh Ngọc   Còn nhỏ   414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Con Bùi Mai Khánh Hân   Còn nhỏ   414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Anh Trần Nam Hải      414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 

   

Em Trần Hải Đăng      414A Điện Biên 
Phủ P6 TPTV Tỉnh 
Trà Vinh. 
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